
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà liền kề 633 Dịch vụ 16, Tổ 20, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI J&M CATHOLIC

0109321001

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

8. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ loại nhà nước cấm)

2420

9. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn 
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599

13. Sản xuất đồng hồ 2652

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
(Trừ loại nhà nước cấm)

3212

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG 
MẠI J&M CATHOLIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: J&M CATHOLIC COMMUNICATION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868111294   
Email: jmcatholic.vn@gmail.com jmcatholic.vn

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

19. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

20. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773(Chính)

23. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ hoạt động đấu giá)

4774

24. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

25. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(loại trừ đấu giá)

4789

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Cổng thông tin
Chi tiết: - Thiết lập trang thông tin điện tử (loại trừ hoạt động 
báo chí), mạng xã hội;
- Hoạt động thương mại điện tử: website thương mại điện tử 
bán hàng; website khuyến mại trực tuyến; sàn giao dịch thương 
mại điện tử

6312

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LƯƠNG 
NGỌC 
THUẤN         
 

Thôn An Ry, Xã 
Hồng Bạch, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

250.000.000 50,000 151907475

2NGUYỄN 
THỊ KIỀU 
DUYÊN         
         

Số nhà 650 phố Văn 
Cao, Xã Lộc An, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

250.000.000 50,000 163299807

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151907475
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Ry, Xã Hồng Bạch, Huyện Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn An Ry, Xã Hồng Bạch, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯƠNG NGỌC THUẤN          Nam

18/02/1993 Kinh Việt Nam

24/04/2007 Công an tỉnh Thái Bình 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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